
NGUYỄN HỒNG GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM
LỚP:

MÔN:

CÐ ĐTTT 23A

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

PHÒNG ĐÀO TẠO

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

0082310186.39004

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
T.KẾT

L1
THI
L2

THI
L1

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.04.20.03.04.59.010/12/2005AnNguyễn Hoài03082310011

0.00.00.00.015/02/2004AnhNguyễn Lê Thành03082310022

3.62.05.06.005/12/2000AnhNguyễn Phạm Trường03082310033

3.02.03.08.025/07/2005BảoNguyễn Ngọc03082310044

2.82.82.02.02.58.023/08/2005BìnhNguyễn Lê Chí03082310075

3.53.52.02.04.09.003/04/2005ChươngNgô Minh03082310086

0.01.60.01.00.59.017/11/2005CườngLưu Chí03082310097

0.00.00.00.00.00.027/09/2004DânTrần Trung03082310108

3.21.04.59.002/01/2004DuyĐỗ Tấn Trần Anh03082310119

5.04.05.010.010/03/2005ĐạtĐặng Quốc030823101210

0.03.50.04.02.07.012/07/2005ĐạtĐỗ Lê Hoàng030823101311

2.20.03.58.003/01/2004ĐạtNguyễn Quốc030823101412

3.52.04.09.010/09/2005ĐệVõ Huỳnh030823101513

0.00.00.00.010/11/2005HàoBùi Quang030823101614

1.92.01.05.022/03/2005HiếuHoàng Trung030823101715

3.04.01.03.04.09.004/08/2005HiếuHuỳnh Văn030823101816

3.03.02.02.03.08.001/04/2005HiếuNguyễn Trung030823101917

5.63.15.00.06.07.018/02/2003HuyHuỳnh Quốc030823102018

4.44.42.02.06.010.006/09/2005HuyNinh Quốc030823102119

3.84.33.04.03.59.013/04/2005HuyVăn Quốc030823102220

5.44.06.010.025/11/2004HưngNguyễn Thành030823102321

2.02.01.54.025/11/2004KhangNguyễn Minh030823102522

5.35.05.56.014/06/2005KhánhTrịnh Huy Minh030823102723

0.00.00.00.020/03/2005KhoaĐỗ Đăng030823102824

2.11.12.00.01.07.012/10/2005KhoaNguyễn Tấn Đăng030823102925

0.01.80.00.03.54.013/12/2005KiệtTrần Thanh030823103026

2.32.01.09.017/12/2005KỳNguyễn Ân030823103127

5.44.06.010.017/04/2005LễNguyễn Thành030823103228

0.03.80.02.05.08.001/03/2005LiêmBùi Văn030823103329

0.80.02.00.012/03/2005LợiNguyễn Văn030823103430

4.23.04.59.015/08/2005MạnhPhạm Đình Duy030823103531

3.24.21.03.04.59.026/01/2005MinhLê Hoàng030823103632

3.54.02.03.04.09.015/03/2005NamNguyễn Hoàng030823103733
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0.00.00.00.005/03/2004NghĩaTrần Quốc030823103834

1.50.03.51.007/01/2005NguyênNguyễn Cửu Đình030823103935

0.00.00.00.005/03/2005NhânNguyễn Thành030823104036

3.64.62.04.04.58.023/12/2000NhưĐỗ Thị Thảo030823104137

5.25.04.59.011/08/2005NhựtNguyễn Hoàng030823104238

3.53.52.02.04.09.008/10/2005PhátNgô Hoàng030823104339

5.36.03.59.013/12/2005PhátPhạm Tấn030823104440

2.42.01.58.006/11/2005PhúĐỗ Ngọc030823104541

1.00.02.50.001/11/2005PhúTiêu Lý030823104642

0.00.00.00.026/03/2005PhúcHồ Nguyễn Tấn030823104743

0.04.20.05.02.57.001/02/2005PhướcNguyễn Văn030823104844

1.00.01.06.004/11/2005QuangHồng Hy030823104945

0.04.10.05.03.52.003/06/2004QuangHuỳnh Nhựt030823105046

5.66.05.54.019/02/2005QuânVũ Trần Hoàng030823105247

2.71.04.06.020/06/2005QuốcLê Hữu030823105348

5.95.06.010.031/01/2005QuốcPhan Duy030823105449

3.02.03.08.028/09/2005SangLâm Thanh030823105550

3.44.42.04.04.08.005/09/2004SinhHuỳnh Xuân030823105651

1.20.01.08.007/07/2004SơnĐặng Thanh030823105752

3.23.71.02.04.59.028/05/2005SưHải Ngọc030823105853

1.91.91.01.02.06.019/07/2005TàiTrần Hữu030823105954

0.00.00.00.021/08/2005TânTrần Quốc030823106055

0.00.00.00.010/09/2004TânVăn Phú030823106156

2.23.00.55.011/08/2005ThanhLê Huỳnh Chí030823106257

0.00.00.00.013/10/2004TháiTrần Ngọc030823106358

3.54.52.04.04.09.006/03/2005ThiVõ Văn030823106459

2.32.01.09.027/09/2005ThiệnVõ Thanh030823106560

2.32.01.09.020/07/2005ThịnhĐỗ Thái030823106661

0.00.00.00.015/05/2004ThoạiTrần Hữu030823106762

3.52.04.09.012/07/2005ThuậnNguyễn An030823106863

8.88.09.510.030/12/2005ThuậnNguyễn Chí030823106964

1.20.01.56.014/08/2005ThuậnNguyễn Nam030823107065

1.61.00.59.019/05/2005ThuậnPhạm Minh030823107166

5.54.56.04.04.09.029/04/2005TrọngNguyễn Tấn030823107267

0.00.00.00.013/04/2005TrungHuỳnh Tấn030823107368

1.02.00.00.015/01/2005TuấnCao Tấn030823107469

1.40.03.50.018/06/2005TuấnDu Trần Quốc030823107570

0.00.00.00.007/10/2005TuấnĐào Quốc030823107671

0.00.00.00.020/07/2005TuấnTrương Minh030823107772

3.73.72.02.04.59.005/01/2005TúMai Anh030823107973
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3.53.03.08.030/07/2005UẩnLương Công030823108174

5.44.06.010.002/08/2005VinhNguyễn Thế030823108275

2.32.01.09.002/12/2005VinhTrần Khánh030823108376

0.91.00.04.020/11/2005VĩTrần Quang030823108477

2.53.51.03.03.08.007/04/2005VươngNguyễn Nhựt030823108578

2.22.22.02.01.08.026/03/2005XuânHoàng Ngọc030823108679

HG-
CÐĐTTT22B-

VLĐC
0.02.70.00.05.07.029/03/2004KhôiTrần Minh030822113580

HG-
CÐĐTTT22B-

VLĐC
2.70.05.07.009/03/2002KiệtLê Dương Tuấn030822113781

46(56.8%)23(28.4%)11(13.6%)0(0%)0(0%)1(1.2%)0(0%)81(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỒNG GIANG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 08 tháng 03 năm 2024
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